              ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên: ………………………………………..Môn dạy: TOÁN 6 -   Lớp dạy:……………………………………
Học kỳ:                          Năm học: 2019-2020    
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:  Số tiết lý thuyết: 75

	T.T tuaàn
Trong HK
	Töø ngaøy, thaùng……
ñeán ngaøy, thaùng……
	Soá tieát
lyù thuyeát
	TEÂN CHÖÔNG, ÑEÀ MUÏC, NOÄI DUNG GIAÛNG DAÏY


	1
	03/02/20 – 08/02/20  
	6 ĐS
2 HH
	Phương trình mũ và phương trình lôgarit (3) + Bài tập (3)
Phương trình mặt phẳng (2) 

	2
	10/02/20 – 15/02/20  
	6 ĐS
2 HH 
	Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit (2) + Bài tập (2) + Nguyên hàm (2)
Phương trình mặt phẳng (2)

	3
	17/02/20 – 22/02/20  
	6 ĐS
2 HH
	Nguyên hàm (2) + Bài tập (3) + Tích phân (1)
Phương trình mặt phẳng (1) + Bài tập (1)

	4
	24/02/20 – 29/02/20  
	6 ĐS
2 HH
	Tích phân (3) + Bài tập (3) 
Bài tập (2)

	5
	02/03/20 – 07/03/20  
	6 ĐS
2 HH
	Ứng dụng của tích phân trong hình học ( 3) + Bài tập (2)+ Ôn tập chương I (1)
Bài tập (1) + Phương trình đường thẳng trong không gian (1)

	6
	09/03/20 – 14/03/20  
	5 ĐS
3 HH
	Ôn tập chương I (2)+ Kiểm tra (1) + Số phức (1) + Cộng , trừ và nhân số phức (1)
Phương trình đường thẳng trong không gian  (3)

	7
	16/03/20 – 21/03/20  
	5 ĐS
3 HH
	Cộng , trừ và nhân số phức (1) + Bài tập (1) + . Phép chia số phức (2) + Bài tập (1)
Phương trình đường thẳng trong không gian (1) + Bài tập (2)

	8
	23/03/20 – 28/03/20  
	5 ĐS
3 HH
	Phương trình bậc hai với hệ số thực (2) + Bài tập (1) + Ôn tập chương II (2)
 Bài tập (2) + Ôn tập chương (1)

	9
	30/03/20 – 04/04/20  
	5 ĐS
3 HH
	Kiểm tra (1) + Ôn tập cuối kỳ (4)
Ôn tập chương (2) + Kiểm tra (1)

	10
	06/04/20 – 11/04/20  
	3 HH
	Ôn tập cuối năm (3)

	11
	13/04/20 – 18/04/20  
	
	 Tuần dự trữ




Ghi chú: Giáo viên làm 03 bản: Nộp phòng Đào Tạo (1 bản); Tổ trưởng (1 bản) và Giáo viên lưu 1 bản.

                              								   	                       Ngày……..tháng………năm 2020                  TRÖÔÛNG KHOA                                                     TOÅ TRÖÔÛNG                                                    GIAÙO VIEÂN     




                                                                              Phaïm Thò Thu Nga

















              ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ

Họ và tên giáo viên: ………………………………………..Môn dạy: TOÁN 6 -   Lớp dạy:……………………………………
Học kỳ:                          Năm học: 2022-2023    
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:  Số tiết lý thuyết: 75

	T.T tuaàn
Trong HK
	Töø ngaøy, thaùng……
ñeán ngaøy, thaùng……
	Soá tieát
lyù thuyeát
	TEÂN CHÖÔNG, ÑEÀ MUÏC, NOÄI DUNG GIAÛNG DAÏY


	1
	06/02/2023 – 12/02/2023  
	6 ĐS
2 HH
	Phương trình mũ và phương trình lôgarit (3) + Bài tập (3)
Phương trình mặt phẳng (2) 

	2
	13/02/2023 – 19/02/2023  
	6 ĐS
2 HH 
	Bất phương trình mũ và  bất phương trình lôgarit (2) + Bài tập (2) + Nguyên hàm (2)
Phương trình mặt phẳng (2)

	3
	20/02/2023 – 26/02/2023  
	6 ĐS
2 HH
	Nguyên hàm (2) + Bài tập (3) + Tích phân (1)
Phương trình mặt phẳng (1) + Bài tập (1)

	4
	27/02/2023 – 05/03/2023  
	6 ĐS
2 HH
	Tích phân (3) + Bài tập (3) 
Bài tập (2)

	5
	06/03/2023 – 12/03/2023  
	6 ĐS
2 HH
	Ứng dụng của tích phân trong hình học ( 3) + Bài tập (2)+ Ôn tập chương I (1)
Bài tập (1) + Phương trình đường thẳng trong không gian (1)

	6
	13/03/2023 – 19/03/2023  
	5 ĐS
3 HH
	Ôn tập chương I (2)+ Kiểm tra (1) + Số phức (1) + Cộng , trừ và nhân số phức (1)
Phương trình đường thẳng trong không gian  (3)

	7
	20/03/2023 – 26/03/2023  
	5 ĐS
3 HH
	Cộng , trừ và nhân số phức (1) + Bài tập (1) + . Phép chia số phức (2) + Bài tập (1)
Phương trình đường thẳng trong không gian (1) + Bài tập (2)

	8
	27/03/2023 – 02/04/2023  
	5 ĐS
3 HH
	Phương trình bậc hai với hệ số thực (2) + Bài tập (1) + Ôn tập chương II (2)
 Bài tập (2) + Ôn tập chương (1)

	9
	03/04/2023 – 09/04/2023  
	5 ĐS
3 HH
	Kiểm tra (1) + Ôn tập cuối kỳ (4)
Ôn tập chương (2) + Kiểm tra (1)

	10
	10/04/2023 – 16/04/2023  
	3 HH
	Ôn tập cuối năm (3)

	11
	17/04/2023 – 23/04/2023  
	
	 Tuần dự trữ


Ghi chú: Giáo viên làm 03 bản: Nộp phòng Đào Tạo (1 bản); Tổ trưởng (1 bản) và Giáo viên lưu 1 bản.

                              								   	                       Ngày……..tháng………năm 2023                  TRÖÔÛNG KHOA                                                     TOÅ TRÖÔÛNG                                                    GIAÙO VIEÂN     




                                                                              Phaïm Thò Thu Nga



